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MỞ ĐẦU 

1. T           ế   ủ   ề         ê   ứ  

Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang trở 

nên nghiêm trọng, vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên đã trở thành ưu tiên mang tính 

sống còn đối với mọi quốc gia. Tại Việt Nam, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập thị trường quốc tế đã tạo ra nhiều áp lực đối với tài nguyên thiên 

nhiên, dẫn đến suy thoái môi trường, ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái. Tư duy kinh 

tế thị trường hướng đến tối đa hóa lợi nhuận khiến nhiều chủ thể cố gắng khai thác tài 

nguyên thiên nhiên quá mức, gây những hệ lụy nghiêm trọng như suy thoái hệ sinh 

thái, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học.  

Trước thực trạng đó, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 

của Đảng tại Đại hội XIII đã đề ra định hướng “phát triển nhanh và bền vững dựa chủ 

yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, đồng thời nhấn 

mạnh phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích 

ứng biến đổi khí hậu. Tư tưởng này phản ánh cách tiếp cận phát triển bền vững dựa 

trên nhận thức hài hòa giữa tự nhiên - con người - xã hội, yêu cầu sự thay đổi trong 

cách nhìn nhận mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, cả trên bình diện thực 

tiễn lẫn triết học. Trong cấu trúc này, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên đóng 

vai trò quan trọng, biểu thị nhận thức, giá trị và hành vi của con người đối với tự 

nhiên. Khi mối quan hệ con người - tự nhiên bị phá vỡ bởi tư duy lợi ích ngắn hạn, 

lối sống tiêu dùng, thì việc khôi phục sự hài hòa với tự nhiên không chỉ là giải pháp 

thực tiễn mà còn là yêu cầu đạo lý và nhân văn. 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực điển hình thể hiện rõ điều 

này. Đây là vùng có hệ sinh thái đa dạng, mạng lưới sông ngòi chằng chịt, đất phù sa 

màu mỡ và tài nguyên thủy sinh phong phú, đóng góp 50% sản lượng lúa và 70% giá 

trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Văn hóa sông nước và tri thức bản địa đã tạo 

nên một nền văn hóa ứng xử hài hòa với tự nhiên. Người dân đã biết tận dụng tài 

nguyên thiên nhiên một cách hợp lý qua các mô hình sinh thái truyền thống như “lúa 

- cá”, “lúa - tôm”, “vườn - ao - chuồng”, vừa đảm bảo kinh tế vừa duy trì cân bằng tự 

nhiên. Bên cạnh đó, nhiều cộng đồng vẫn giữ thói quen sử dụng vật liệu thân thiện 

với môi trường và có hoạt động tự giác trong bảo vệ tự nhiên như trồng rừng ngập 

mặn, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước và chống sạt lở. 

Tuy nhiên, tiến trình hiện đại hóa và áp lực dân số đã gây ra những biến đổi 

đáng lo ngại trong ứng xử với môi trường tự nhiên. Việc lạm dụng hóa chất nông 

nghiệp, tình trạng rác thải nhựa tràn lan và thiếu hệ thống xử lý bài bản đã tác động 

tiêu cực tới môi trường. Một bộ phận cư dân còn thiếu nhận thức và kỹ năng xử lý rác 

thải đúng quy chuẩn. Tình trạng khai thác cát trái phép, lấn chiếm bờ sông, cùng với 

sụt giảm tri thức bản địa do đứt gãy truyền thống giữa các thế hệ, làm suy yếu nền 

văn hóa ứng xử với tự nhiên vốn lành mạnh trước đây. Vấn đề này bắt nguồn từ 
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nhận thức chưa đầy đủ của một số cơ quan quản lý, sự hạn chế trong giáo dục môi 

trường, thiếu tuyên truyền văn hóa sinh thái, và ý thức cộng đồng chưa được phát 

huy đúng mức. 

Đứng trước những biến động của khí hậu và suy thoái hệ sinh thái, việc nâng 

cao văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân ĐBSCL trở thành yêu cầu 

cấp thiết. Văn kiện Đại hội XIII đã khẳng định nhiệm vụ quản lý và bảo tồn tài 

nguyên bền vững, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh nguồn nước, và nhấn mạnh vai 

trò của giáo dục nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường. Vì các lí do đó nghiên 

cứu sinh chọn đề tài: “Vấn đề văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân 

vùng đồng  ằng sông Cửu Long hi n nay” làm đề tài luận án vì nó thực sự có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn hiện nay. 

2. Mụ      ,    ệ   ụ  ủ          

 . . Mục đích nghiên cứu 

Luận án phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng văn hoá ứng xử 

với môi trường tự nhiên của cư dân vùng đồng bằn dông Cửu Long, chỉ ra những ưu 

điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó, qua đó đề xuất một số nhóm 

giải pháp cơ bản nhằm nâng cao văn hoá ứng xử của cư dân với môi trường tự nhiên. 

 . . Nhi m vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, luận án cần thực hiện những 

nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

Thứ nhất, tiến hành tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Thứ hai, phân tích một số vấn đề lý luận về văn hoá ứng xử với môi trường tự 

nhiên của cư dân vùng ĐBSCL. 

 Thứ ba, phân tích thực trạng văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư 

dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay và những vấn đề đặt ra. 

Thứ tư, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao văn hoá ứng xử với 

môi trường tự nhiên của cư dân vùng cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Đố   ƣ                   ê   ứ   

 . . Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư 

dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay 

 . .  hạm vi nghiên cứu 

 ề không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu văn hoá ứng xử với môi 

trường tự nhiên của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long Theo thông báo số 65-

TB/ĐU, ngày 04 tháng 06 năm 2025 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng 

uỷ Chính phủ tại cuộc họp về định hướng đều chỉnh phân vùng và điều chỉnh quy 

hoạch vùng kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 05 tỉnh, thành phố: 

Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.  

 ề th i gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu vấn đề văn hoá ứng xử với môi 

trường tự nhiên của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2013 - 2024.  
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 ề nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu văn hoá ứng xử với môi trường 

tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL thể hiện cụ thể (1) nhận thức của cư dân vùng về 

quy tắc, chuẩn mực ứng xử với môi trường tự nhiên; (2) Thái độ, hành vi của cư dân 

vùng trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; (3) Thái độ, hành vi của 

cư dân vùng trong bảo vệ và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

4. Cơ sở  ý           ƣơ            ê   ứ  

4. . Cơ sở lý luận 

Cơ sở lý luận của luận án được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến 

vấn đề văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên.  

4. .  hương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu của luận án là vận dụng phương pháp luận của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; kết hợp với các phương pháp nghiên 

cứu khoa học cụ thể như sau: Phương pháp lịch sử và lôgic, phương pháp điều tra và 

khảo sát, phương pháp khái quát hoá và trừu tượng hoá, phân tích và tổng hợp, thống 

kê so sách đối chiếu, dự báo khoa học. 

5. N ữ             ớ   ủ          

Luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến văn hóa ứng 

xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL hiện nay thông qua việc nghiên 

cứu nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên tại các địa phương vùng 

ĐBSCL, xác định tầm quan trọng của văn hoá ứng xử này cùng các yếu tố khách 

quan và chủ quan tác động đến quá trình hình thành và phát triển của nó ở cả hai mặt 

tích cực và tiêu cực đối với đời sống cộng đồng cư dân địa phương, phân tích những 

ưu điểm đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại, đồng thời chỉ rõ các vấn đề đang 

đặt ra hiện nay và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao và phát huy văn 

hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL. 

6. Ý    ĩ   ý         ý    ĩ    ự    ễ   ủ          

 ề mặt lý luận: Luận án góp phần làm rõ những nội dung về mặt lý luận về 

vấn đề văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu 

Long hiện nay. 

 ề mặt thực tiễn:  

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu 

khoa học. Những đề xuất của luận án có ý nghĩa nhất định trong hoạch định chính 

sách hỗ trợ cho các cơ quan quản lý có thêm cơ sở để xây dựng các kế hoạch, 

chương trình hành động cụ thể để thực hiện văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

của cư dân vùng.  

7. Kế       ủ          

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình khoa học liên quan và 

danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được cấu trúc thành 4 chương, 12 tiết. 
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C ƣơ   1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU C  LIÊN QUAN Đ N 

ĐỀ T I LU N ÁN 

1.1. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ N LÝ LU N VỀ VĂN HOÁ 

ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN  

Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên 

quan đến lý luận về văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên. Các công trình nghiên 

cứu dưới dạng sách chuyên khảo, tham khảo; luận án tiến sĩ; bài báo khoa học có liên 

quan đến đề tài luận án, có đóng góp lớn về mặt khoa học. 

1.2. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ N THỰC TRẠNG VĂN HOÁ 

ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG 

SÔNG CỬU LONG 

Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến 

thực trạng văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL dưới 

dạng đề tài khoa học; sách chuyên khảo, tham khảo; luận án tiến sĩ; bài báo khoa học 

có liên quan đến đề tài luận án. Các công trình này đã cung cấp nền tảng lý luận, tư 

liệu khoa học quý báu, có đóng góp lớn về mặt khoa học.  

1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ N GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN VÙNG ĐỒNG 

BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY  

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã tiến hành tổng quan một số công trình 

khoa học liên quan đến vấn đề văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, đặc iệt đề 

cập đến các giải pháp nhằm nâng cao văn hoá ứng xử ới môi trường tự nhiên cho cư 

dân vùng ĐBSCL … có giá trị về thực tiễn cao, góp phần đề xuất những giải pháp cơ 

bản cho luận án. 

1.4. KHÁI QUÁT K T QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH 

ĐÃ TỔNG QUAN C  LIÊN QUAN Đ N ĐỀ T I LU N ÁN V  NHỮNG VẤN ĐỀ 

TI P TỤC CẦN NGHIÊN CỨU 

1.4.1. G        ủ    ữ               ã  ổ          ê        ế   ề     

        

Vấn đề văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên là một chủ đề có phạm vi 

rộng, đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, hình thành nên một hệ thống công 

trình nghiên cứu phong phú và đa dạng. Các công trình khoa học nêu trên đều có giá 

trị nhất định cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Đồng thời, chúng cũng cung cấp 

những gợi mở quan trọng, định hướng cho nghiên cứu sinh trong quá trình triển khai 

các nội dung của luận án. Những giá trị khoa học này đã được tác giả luận án tiếp thu 

và kế thừa, tập trung ở các nội dung sau: 

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu cho thấy, vấn đề văn hoá ứng 

xử với môi trường tự nhiên đã được tiếp cận từ nhiều góc độ và cấp độ khác nhau. 

Các công trình này không chỉ góp phần hình thành và làm rõ các khái niệm, đặc biệt 

là “văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên” dưới các góc nhìn triết học mà còn cung 
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cấp nền tảng để xây dựng khung phân tích lý thuyết cho luận án. Trên phương diện 

khái niệm, các nghiên cứu đã chỉ ra văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên là hệ 

thống các chuẩn mực, giá trị, thái độ và hành vi được cộng đồng chấp nhận và thực 

hành, nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, bảo đảm sự hài hoà, 

thích nghi và phát triển bền vững.  

Thứ hai, về thực trạng, các công trình nghiên cứu đã công bố cho thấy, văn hoá 

ứng xử với môi trường tự nhiên được tiếp cận từ nhiều góc độ để phân tích thực trạng 

tại ĐBSCL. Về ưu điểm, các công trình đã chỉ ra những giá trị bền vững trong tri 

thức bản địa, tập quán ứng xử hài hòa với tự nhiên, khả năng thích nghi trước biến 

đổi khí hậu, cũng như những biểu hiện tích cực trong sản xuất, sinh hoạt, tín ngưỡng 

gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, các công trình cũng cho thấy nhiều 

hạn chế: sự mai một dần của các chuẩn mực ứng xử truyền thống; tác động tiêu cực 

của kinh tế thị trường, công nghiệp hóa và đô thị hóa; nhận thức và hành vi môi 

trường chưa đồng bộ giữa các nhóm dân cư; việc thực thi pháp luật môi trường còn 

thiếu hiệu quả; cùng với đó là tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững và suy 

giảm ý thức cộng đồng trong bảo tồn sinh thái.  

Thứ ba, tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan cho thấy, để nâng cao 

văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL cần triển khai đồng 

bộ các nhóm giải pháp gắn với đặc điểm sinh thái, kinh tế - xã hội và truyền thống 

văn hoá bản địa. Một là, cần đẩy mạnh giáo dục và truyền thông văn hoá môi trường, 

chú trọng giáo dục đạo đức sinh thái, phổ biến tri thức về bảo vệ tài nguyên, biến đổi 

khí hậu và phát triển bền vững nhằm hình thành nhận thức và hành vi thân thiện với 

môi trường. Hai là, phải hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường thực thi pháp 

luật về môi trường, bao gồm kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi gây ô 

nhiễm, đồng thời lồng ghép yếu tố văn hoá vào các chương trình quản lý tài nguyên, 

xử lý chất thải, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học. Ba là, khuyến khích bảo tồn 

và phát huy tri thức bản địa, tập quán ứng xử hài hoà với tự nhiên của cộng đồng cư 

dân, kết hợp sáng tạo với khoa học - công nghệ để xây dựng mô hình sinh kế bền 

vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

1.4.2. N ữ        ề  ặ                 ầ    ế   ụ      ê   ứ  

Trên cơ sở tổng quan các công trình đã nghiên cứu, có thể thấy chưa có công 

trình nào nghiên cứu trực tiếp và có hệ thống về văn hoá ứng xử với môi trường tự 

nhiên của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, luận án cần làm rõ ba vấn 

đề chủ yếu: Nhận thức của cư dân vùng ĐBSCL để hình thành quy tắc, chuẩn mực 

ứng xử với môi trường tự nhiên; Thái độ, hành vi của cư dân vùng ĐBSCL trong 

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Thái độ, hành vi của cư dân vùng 

ĐBSCL trong bảo vệ và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để đánh giá 

được thái độ hành vi của cư dân vùng ĐBSCL trong thực hiện văn hoá ứng xử với 

môi trường tự nhiên, luận án tiến hành khảo sát thực trạng vấn đề này, tiến hành lập 

phiếu điều tra, phát hành phiếu điều tra khảo sát cho đối tượng là cư dân vùng 
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ĐBSCL để đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong văn hoá ứng xử với môi trường 

tự nhiên, luận án xác định và chỉ rõ những vấn đề đặt ra còn bất cập trong thực hiện 

văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của dư dân vùng DBSCL hiện nay. Trên cơ 

sở phân tích các vấn đề được đặt ra, luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm 

nâng cao văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL hiện nay.  

 

C ƣơ   2 

VĂN H A ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN VÙNG 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU N  

 

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

2.1.1. Quan niệm về  ă     ,  ă      ứng xử 

Quan niệm về v n ho  

Văn hóa là một phạm trù được hình thành và phát triển trong tiến trình lịch sử 

tư tưởng nhân loại, phản ánh những cách tiếp cận khác nhau về bản chất và vai trò 

của văn hóa trong đời sống xã hội. Trong khuôn khổ luận án tác giả đồng quan điểm 

với cách hiểu:   n hóa l  tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần, vật chất, trí tuệ 

v  cảm xúc đặc trưng cho một xã hội ha  một nhóm xã hội; bao gồm không chỉ nghệ 

thuật v  v n học, m  còn cả lối sống, hệ gi  trị, tru ền thống, tín ngưỡng - những  ếu 

tố chi phối th i độ v  h nh vi của con ngư i. Đây là định nghĩa về văn hóa được 

UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) chính thức 

đưa ra tại Hội nghị thế giới về các chính sách văn hóa tại Mexico City vào năm 1982. 

Định nghĩa này được coi là một trong những cách tiếp cận toàn diện và phổ biến hiện 

nay, bởi nó không giới hạn văn hóa trong lĩnh vực nghệ thuật hay tinh hoa tinh thần, 

mà mở rộng sang toàn bộ đời sống xã hội của con người.  

Quan niệm về v n ho  ứng xử 

Quan niệm về văn hóa ứng xử đã hình thành và phát triển cùng với tiến trình 

lịch sử của xã hội loài người, phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức về hành vi, 

thái độ và mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tự nhiên và cộng 

đồng xã hội. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, văn hóa nói chung và văn 

hóa ứng xử nói riêng không tồn tại độc lập mà phản ánh mối quan hệ giữa con người 

với điều kiện tồn tại xã hội; hành vi ứng xử là kết quả của quá trình tương tác giữa cá 

nhân và môi trường sống trong khuôn khổ của các thiết chế văn hóa, kinh tế và chính 

trị. Trên cơ sở đó quan điểm của tác giả luận án hiểu rằng:   n ho  ứng xử l  tổng 

hòa những th i độ, chuẩn mực v  h nh vi của con ngư i trong qu  trình tương t c 

với môi trư ng xã hội v  môi trư ng tự nhiên, được hình th nh trên cơ sở nhận thức, 

gi  trị v n ho  v  trình độ ph t triển kinh tế - xã hội ở những giai đoạn lịch sử nhất 

định, qua đó định hướng c ch con ngư i lựa chọn v  điều chỉnh h nh vi của mình. 

Khái niệm này cho thấy văn hoá ứng xử không phải là hành động đơn lẻ hay ngẫu 
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nhiên, mà là kết quả của một quá trình phức hợp giữa yếu tố chủ quan bên trong và 

điều kiện khách quan bên ngoài. 

2.1.2. Q      ệ   ề       ƣờ  ,       ƣờ    ự    ê  

Quan niệm về môi trư ng 

Đầu tiên, khi đề cập về khái niệm môi trường, có nhiều cách tiếp cận và định 

nghĩa khác nhau tùy theo lĩnh vực nghiên cứu. Một số quan điểm cho rằng, môi 

trường là tổng thể các yếu tố vật chất tự nhiên như đất, nước, không khí, ánh sáng, 

âm thanh, cùng với các hệ sinh vật, động thực vật bao quanh con người. 

Hoặc trong văn bản pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường: “Môi trư ng bao gồm 

c c  ếu tố vật chất tự nhiên v  nh n tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con 

ngư i, có ảnh hưởng đến đ i sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, ph t triển của con 

ngư i, sinh vật v  tự nhiên” hoặc là: “Yếu tố vật chất tạo thành môi trường là đất, 

nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác. Mặc dù 

các cách tiếp cận không hoàn toàn đồng nhất, nhưng nhìn chung, môi trường được 

hiểu là tổng thể các yếu tố tự nhiên tồn tại bên ngoài con người.  

Khái niệm này không chỉ đơn thuần đề cập đến thế giới tự nhiên nói chung, mà 

nhấn mạnh đến thế giới tự nhiên trong mối quan hệ mật thiết với đời sống sinh hoạt 

của con người và tác động của nó đối với quá trình phát triển của xã hội loài người. 

Do đó, tác giả luận án hiểu khái niệm môi trường dưới góc độ các yếu tố vật chất theo 

định nghĩa được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo tính nhất 

quán và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. 

Quan niệm về môi trư ng tự nhiên 

Hiểu theo nghĩa hẹp: “Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố thiên nhiên như 

vật lý, hóa học, sinh học tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều 

chịu sự tác động của con người. Đó là ánh sáng môi trường, núi sông, biển cả, không 

khí, động thực vật, đất nước,..Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để 

xây nhà cửa, trồng cây chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng 

sản phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ”. Theo nghĩa rộng: “Môi trường là các yếu tố vô 

cơ và hữu cơ cùng tồn tại trong một không gian bao quanh con người hay một sinh 

vật nào đó. Các yếu tố đó quan hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau và tác động lên các cá 

thể sinh vật hay con người để cùng tồn tại và phát triển. Tổng hòa các chiều hướng 

phát triển của các nhân tố này quyết định chiều hướng phát triển của các cá thể sinh 

vật, của hệ sinh thái và của xã hội loài người”  

Theo tác giả luận án: Môi trư ng tự nhiên l  tổng thể c c  ếu tố vật chất tồn 

tại kh ch quan bên ngo i con ngư i, bao gồm không khí, nước, đất, địa hình, khí 

hậu, hệ động - thực vật v  c c dạng t i ngu ên thiên nhiên; đó l  không gian sống, 

nguồn cung cấp t i ngu ên v  c c điều kiện sinh tồn cơ bản, bảo đảm cho con ngư i 

v  c c lo i sinh vật tồn tại v  ph t triển trong những giai đoạn lịch sử nhất định. 

2.1.3. Q      ệ   ề  ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê   

Các nhà sáng lập của chủ nghĩa Mác - Lênin mặc dù không bàn trực tiếp tới 

văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, nhưng trong quan điểm của các ông bàn tới 
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mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình lao động sản xuất của con 

người. Sự tương tác hai chiều thể hiện mối quan hệ biện chứng, chặt chẽ và không 

thể tách rời giữa con người và tự nhiên, qua đó phản ánh tính chất phức tạp và sâu sắc 

của tiến trình phát triển xã hội loài người trong mối quan hệ với thế giới tự nhiên 

nghĩa là. “Bản chất con người của tự nhiên chỉ tồn tại đối với con người xã hội, vì chỉ 

có trong xã hội, tự nhiên đối với con người mới là một khâu liên hệ giữa con người 

với con người... chỉ có trong xã hội, tự nhiên mới hiện ra như là cơ sở của sự tồn tại 

có tính chất người của bản thân con người”.  

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng con người là một bộ phận cấu thành của tự 

nhiên, do đó mọi hoạt động của con người phải tuân theo quy luật tự nhiên. Việc vi 

phạm những quy luật này sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực do phản ứng tự nhiên gây ra. 

Trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là một quá trình tương tác hai chiều, 

trong đó sự tác động của tự nhiên phụ thuộc vào cách con người cải biến môi trường. 

Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên đóng vai trò nền tảng định hình quan hệ 

này, trong sản xuất, con người đã khai thác và biến đổi tự nhiên mạnh mẽ, thu nhận 

ngày càng nhiều tài nguyên vật chất để đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt khi kết hợp 

với ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. cụ thể là công cụ lao động ngày càng hiện 

đại, con người đã chứng minh sức mạnh của mình trong chinh phục tự nhiên, cũng 

đồng nghĩa với việc con người đang làm phá vỡ sự cân bằng vốn có của tự nhiên. 

Ph.Ăngghen đã lưu ý đến quá trình chinh phục và cải biến tự nhiên trong tiến 

trình sản xuất xã hội, đến sự tác động của con người lên giới tự nhiên, chứ không 

phải chỉ có giới tự nhiên chi phối con người. Trong quá trình sản xuất, thông qua lao 

động, con người đã làm biến đổi tự nhiên, thậm chí điều khiển tự nhiên theo mục 

đích của mình, sự khác biệt thể hiện ở chỗ “Con vật chỉ sản xuất ra bản thân nó, còn 

con người thì tái sản xuất ra toàn bộ giới tự nhiên” 

Trên cơ sở phân tích trên, tác giả luận án nhận thức rằng:   n ho  ứng xử với 

môi trư ng tự nhiên l  tổng hòa những th i độ, chuẩn mực v  h nh vi của con ngư i 

trong qu  trình khai th c, sử dụng, cải biến v  bảo vệ c c  ếu tố tự nhiên, được 

hình th nh v  điều chỉnh trên cơ sở nhận thức, cảm xúc, hệ gi  trị c  nh n v  chuẩn 

mực v n ho  cộng đồng, nhằm đảm bảo sự h i hòa giữa con ngư i v  tự nhiên, 

hướng tới ph t triển bền vững. Văn hóa này phản ánh mối quan hệ giữa con người 

và môi trường tự nhiên trong khai thác, sử dụng và ý thức bảo vệ, tái tạo, phục hồi 

nguồn tài nguyên, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả con người và hệ 

sinh thái trong những giai đoạn lịch sử cụ thể. Do đó, khi nói đến văn hoá ứng xử 

với môi trường tự nhiên nghĩa là chúng ta đang nhấn mạnh đến vấn đề văn hoá của 

những cộng đồng người tác động vào môi trường tự nhiên hàng ngày và được lặp đi 

lặp lại được số đông trong cộng đồng người hành động có hệ thống cũng như có 

một ý nghĩa xã hội nhất định nó chi phối nhận thức, thái độ, hành vi của con người 

trong cộng đồng xã hội. 
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2.2. VĂN H A ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN Ở 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - QUAN NIỆM, NỘI DUNG V  TẦM 

QUAN TRỌNG 

2.2.1. Q      ệ   ề  ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê   ủ   ƣ dâ  

 ù    ồ    ằ   s    Cử  L    

Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, văn hoá là một bộ phận thuộc 

kiến trúc thượng tầng, phản ánh tồn tại xã hội, trong đó có quan hệ sản xuất, trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất và điều kiện sinh sống của con người. Văn hoá, với 

tư cách là một hình thái ý thức xã hội, luôn chịu sự quy định và chi phối bởi cơ sở hạ 

tầng, tức tồn tại xã hội. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 05 tỉnh, thành phố: 

Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, theo thông báo số 65 -TB/ĐU, 

ngày 04 tháng 06 năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ tại cuộc hợp về 

định hướng đều chỉnh phân vùng và điều chỉnh quy hoạch vùng kinh tế - xã hội. Đây 

là vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp của cả nước, có hệ thống sông ngòi chằng 

chịt, đất đai màu mỡ và đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực quốc gia 

Thứ nhất, điều kiện tự nhiên đặc thù của c c địa phương vùng ĐBSCL  

Là vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất nằm ở cực Nam của Việt Nam, về vị trí 

địa lý, vùng ĐBSCL giáp với Campuchia ở phía Bắc, giáp vùng Đông Nam Bộ ở 

phía Đông Bắc, phía Đông và Nam giáp Biển Đông, phía Tây Nam giáp Vịnh Thái 

Lan. Nhờ vị trí tiếp giáp thuận lợi, vùng này có điều kiện giao thương nội địa và quốc 

tế bằng cả đường thủy lẫn đường bộ rất phát triển. Địa hình của vùng chủ yếu là đồng 

bằng thấp, bằng phẳng, có độ cao trung bình từ 0,5 đến 1,5 mét so với mực nước 

biển, thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa và nuôi trồng thủy 

sản. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc là một đặc trưng nổi bật của vùng 

ĐBSCL, góp phần hình thành nên cấu trúc địa lý, sinh thái độc đáo của vùng này. 

Với mạng lưới sông ngòi tự nhiên như sông Tiền, sông Hậu cùng hàng nghìn tuyến 

kênh rạch nhân tạo chằng chịt, hệ thống thủy văn tại đây không chỉ đảm bảo vai trò 

điều tiết nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong 

đời sống, sinh hoạt và văn hóa của cư dân địa phương. Sự phân bố dày đặc của sông, 

rạch còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy, phát triển thủy sản và du 

lịch sinh thái sông nước. 

Thứ hai, điều kiện về kinh tế ở c c địa phương của vùng ĐBSCL 

Quá trình phát triển kinh tế tại vùng này mang những đặc điểm riêng biệt, thể 

hiện ở một số đặc điểm chủ yếu sau.  

Một l , cơ cấu kinh tế của vùng ĐBSCL có sự chuyển biến đáng kể trong 

những thập niên gần đây, phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đặc thù nông nghiệp của vùng. Truyền thống 

là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, ĐBSCL hiện vẫn giữ vai trò 

chủ lực về sản xuất lúa gạo (chiếm khoảng 50% sản lượng lúa quốc gia), thủy sản 

(70% sản lượng thủy sản nuôi trồng) và trái cây (60% sản lượng cả nước) 
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Hai l , hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối tại nhiều địa phương 

vẫn chưa được phát triển đồng bộ, gây ra những trở ngại đáng kể trong việc thu hút 

đầu tư và mở rộng các hoạt động kinh tế. Sự thiếu liên kết giữa các tuyến giao thông 

huyết mạch, cả về đường bộ, đường thủy và logistics hỗ trợ, làm gia tăng chi phí vận 

chuyển, kéo dài thời gian luân chuyển hàng hóa và làm giảm sức cạnh tranh của địa 

phương trong việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị. 

Ba l , tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt lún đất đang đe dọa 

đến tính bền vững của nền kinh tế nông nghiệp truyền thống. Nông nghiệp ở ĐBSCL, 

vốn được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ ổn định giữa môi trường tự nhiên và 

con người, đang bị ảnh hưởng cơ bản. 

Bốn l , nguồn nhân lực tại chỗ ở ĐBSCL hiện nay cho thấy nhiều hạn chế, đặc 

biệt là sự thiếu hụt lao động chất lượng cao do chưa được đào tạo và sử dụng một 

cách hiệu quả. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất lao động mà còn 

làm giảm khả năng cạnh tranh và hấp dẫn đầu tư của toàn vùng. 

Như vậy, mặc dù có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế nhưng 

vùng ĐBSCL chưa tận dụng, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách 

hợp lý, tối ưu thể hiện được văn hoá trong ứng xử với môi trường tự nhiên nhằm thức 

đẩy kinh tế phát triển để nâng cao đời sống cho cư dân vùng. 

Thứ ba, đặc điểm v n ho  - xã hội v  con ngư i ở c c địa phương của vùng 

đồng bằng sông Cửu Long 

Một l , văn hóa vùng ĐBSCL, hay còn gọi là văn hóa Tây Nam Bộ, mang đậm 

dấu ấn của môi trường tự nhiên và điều kiện xã hội đặc thù, từ đó hình thành hai đặc 

điểm nổi bật: tính sông nước và tính trọng tình nghĩa. 

Hai l , đặc điểm về con người, tức là đề cập đến đân số của vùng ĐBSCL 

khoảng 17.744.947 người (2024), dân số được xếp vào nhóm trẻ tuổi, khoảng 53% 

dân số trong vùng ở độ tuổi dưới 20, có 24,3% dân số từ 20 đến 34 tuổi và có 22,7% 

dân số trên 35 tuổi. 

Trên cơ sở quan niệm và căn cứ vào đặc điểm, đặc thù của môi trường tự nhiên 

ở các địa phương vùng ĐBSCL, tác giả luận án xác định:   n ho  ứng xử với môi 

trư ng tự nhiên của cư d n vùng đồng bằng sông Cửu Long l  tổng hòa hệ thống 

c c ngu ên tắc, gi  trị, chuẩn mực, th i độ, h nh vi ứng xử của cư d n đối với môi 

trư ng tự nhiên trong qu  trình tồn tại v  ph t triển, được hình th nh v  điều chỉnh 

trên cơ sở nhận thức, cảm xúc, hệ gi  trị c  nh n cũng như chuẩn mực v n hóa 

cộng đồng. Phản  nh mối quan hệ giữa cư d n v  môi trư ng tự nhiên trong khai 

th c, sử dụng v  ý thức bảo vệ, t i tạo v  phục hồi nguồn t i ngu ên, nhằm đảm 

bảo sự ph t triển bền vững cho cả con ngư i v  hệ sinh th i trong những giai đoạn 

lịch sử nhất định. 

Như vậy, bản thân nội hàm khái niệm văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên 

để luận án xác định nội dung trọng tâm của vấn đề văn hoá ứng xử với môi trường tự 

nhiên của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long là; (1) nhận thức của cư dân vùng 

đồng bằng sông Cửu Long về quy tắc, chuẩn mực ứng xử với môi trường tự nhiên; 
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(2) Thái độ, hành vi của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong khai thác, sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; (3) Thái độ, hành vi của cư dân vùng đồng bằng 

sông Cửu Long trong bảo vệ và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

2.2.2. Nội dung văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng 

đồng bằng sông Cửu Long 

Thứ nhất, nhận thức của cư d n vùng đồng bằng sông Cửu Long để hình th nh 

quy tắc, chuẩn mực ứng xử với môi trư ng tự nhiên 

Nhận thức có nghĩa là “quá trình phản ánh hiện thực khách quan một cách tích 

cực, sáng tạo vào trong óc con người, là kết quả của sự tác động qua lại giữa chủ thể 

và khách thể thông qua thực tiễn". Quy tắc là những điều quy định mọi người phải 

tuân theo trong một hoạt động chung nào đó. Chuẩn mực là những quy định hoặc kỳ 

vọng mang tính xã hội về hành vi được xem là đúng, phù hợp, hoặc chấp nhận được 

trong một cộng đồng, nhóm người hoặc xã hội cụ thể: Chuẩn mực thể hiện cái "nên 

làm" và "không nên làm" dựa trên hệ giá trị chung. 

Nhận thức phản ánh năng lực tiếp thu tri thức khoa học, khả năng tư duy phản 

biện và mức độ tự ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Vùng ĐBSCL, dân cư 

phần lớn sống ở nông thôn, sinh kế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản, 

sông nước, nên trình độ học vấn và dân trí không đồng đều giữa các địa phương 

trong vùng. 

Giáo dục môi trường, đặc biệt trong các cấp học phổ thông, là công cụ lâu dài 

giúp định hình hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên. 

Bên cạnh đó, chính sách môi trường từ trung ương đến địa phương, nếu được thực thi 

đồng bộ, minh bạch và sát với điều kiện thực tiễn vùng, sẽ tạo cơ sở pháp lý và định 

hướng nhận thức rõ ràng cho cư dân trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên bền vững. 

Quy tắc, chuẩn mực trong văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân 

vùng ĐBSCL được biểu hiện qua các quy định pháp luật, Hương ước, Quy ước, 

chính là sự kết tinh giữa nhận thức và hành động của cư dân trong mối quan hệ với 

môi trường tự nhiên. Pháp luật là công cụ quản lý xã hội hữu hiệu nhất, được Nhà 

nước ban hành đảm bảo thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân 

đối với công tác bảo vệ môi trường tự nhiên được thể hiện rõ ràng thông qua hệ thống 

chính sách và pháp luật của Nhà nước.  

Thứ hai, th i độ, h nh vi của cư d n trong khai th c, sử dụng t i 

ngu ên thiên nhiên trong môi trư ng tự nhiên hợp lý ở c c tỉnh vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

Th i độ, h nh vi khai th c, sử dụng t i ngu ên đất. Ở vùng ĐBSCL 

nơi có điều kiện địa mạo phức hợp, đất đai được chia thành nhiều loại như 

đất phù sa, đất phèn, đất mặn, mỗi loại đất phản ánh mối quan hệ biện chứng 

giữa điều kiện tự nhiên với phương thức sản xuất cụ thể của con người. 
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Th i độ, h nh vi khai th c, sử dụng t i ngu ên nước, tài nguyên nước 

giữ vai trò vật chất nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho tồn tại và phát triển 

của con người, đặc biệt trong một vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm như 

ĐBSCL 

Th i độ, h nh vi khai th c, sử dụng t i ngu ên rừng ngập mặn, con 

người là chủ thể cải biến tự nhiên thông qua thực tiễn, nhưng đồng thời phải tôn trọng 

và bảo vệ các điều kiện tồn tại của tự nhiên vốn là “thân thể vô cơ của con người”. 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, dù chiếm diện tích 

không lớn, nhưng đóng vai trò thiết yếu trong cân bằng sinh thái, phát triển kinh tế và 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Th i độ, h nh vi khai th c, sử dụng t i ngu ên kho ng sản, Theo 

quan điểm duy vật lịch sử, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội là động lực thúc 

đẩy hoạt động khai thác, nhưng nếu thiếu ý thức bảo vệ môi trường, hành vi 

này sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn. 

Th i độ, h nh vi khai th c thắng cảnh tự nhiên phục vụ du lịch, ở 

ĐBSCL hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều loại hình du lịch như du lịch 

sinh thái, du lịch sông nước, du lịch miệt vườn và du lịch văn hóa. Các điểm du lịch 

nổi tiếng như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang thu hút lượng lớn du 

khách trong và ngoài nước. 

Th i độ, h nh vi khai th c, nuôi trồng thủ  sản trong môi trư ng tự 
nhiên. Việc sử dụng các phương pháp khai thác không bền vững như lưới điện, chất 

nổ, và khai thác quá mức đã làm mất cân bằng hệ sinh thái, giảm sản lượng đánh bắt 

và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học 

Thứ ba, th i độ, h nh vi của cư d n vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bảo 

vệ v  phục hồi c c nguồn t i ngu ên trong môi trư ng tự nhiên 

Những h nh vi bảo vệ t i ngu ên trong môi trư ng tự nhiên 

Một l , những hành vi cụ thể trong bảo vệ rừng ngập mặn và rừng tràm ở một 

số địa phương ở vùng ĐBSCL. Hành vi bảo vệ rừng ngập mặn và rừng tràm là khái 

niệm chỉ những hoạt động có ý thức của cư dân, được thực hiện bởi cá nhân hoặc tổ 

chức nhằm duy trì, gìn giữ và ngăn ngừa sự suy thoái của rừng ngập mặn và rừng 

tràm ở có một ý nghĩa quan trọng trong văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của 

cư dân vùng thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức, thực tiễn và tồn tại xã 

hội. Đầu tiên, cư dân thể hiện cam kết không tự ý chặt phá rừng để nuôi tôm hay làm 

nhà, hỗ trợ các chính sách bảo tồn tài nguyên trong môi trường tự hiên. 

Hai l , thái độ, hành vi bảo vệ tài nguyên nước và đất. Dưới góc độ tiếp cận từ 

tồn tại xã hội, việc bảo vệ tài nguyên trong môi trường tự nhiên ở vùng ĐBSCL 

không chỉ phản ánh ý thức về môi trường tự nhiên mà còn là điều kiện tất yếu để đảm 

bảo duy trì phương thức sản xuất, ổn định sinh kế của cộng đồng cư dân vùng, hướng 

tới phát triển bền vững. Nghị quyết số 13-NQ/TW năm 2022 về phương hướng phát 
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triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định, tài nguyên nước là “yếu tố cốt lõi” của vùng. 

Ba l , thái độ, hành vi khai thác thủy sản có kiểm soát của cư dân vùng ĐBSCL 

phản ánh mối quan hệ giữa cơ sở sản xuất, nhu cầu sinh kế, và nguyên tắc bảo vệ 

nguồn lợi trong môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là hành vi tập quán, mà còn là 

kết quả của sự điều chỉnh xã hội thông qua các quy định của pháp luật và Hương ước 

của cộng đồng cư dân ở các địa phương. Cư dân ĐBSCL thực hiện không đánh bắt 

cá mùa sinh sản như cá linh non nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho tương lai. 

Những h nh vi cụ thể phục hồi t i ngu ên trong môi trư ng tự nhiên 

Một l , hành vi trồng rừng ngập mặn và rừng phòng hộ của cư dân vùng 

ĐBSCL không chỉ là phản ứng trước biến đổi tự nhiên, mà còn là thực tiễn sản xuất 

định hình. Đây không chỉ là những hành động phủ xanh môi trường tự nhiên, mà còn 

khẳng định sự kết nối chặt chẽ giữa phương thức sản xuất, nhận thức sinh thái và 

quan hệ xã hội; nhờ có chính sách hỗ trợ, kỹ thuật khoa học và hình thức tổ chức 

cộng đồng mà những hành vi này mới trở nên có hệ thống, hiệu quả và bền vững, 

đánh dấu bước tiến từ bảo vệ đơn thuần sang phục hồi hệ sinh thái hướng tới phát 

triển xã hội hài hòa với môi trường tự nhiên của vùng. 

Hai l , thí độ, hành vi phục hồi đất nông nghiệp bị thoái hóa là phản ánh mối 

quan hệ tác động qua lại giữa nhận thức và thực tiễn sản xuất, người dân không chỉ 

nhận thức được tính cấp thiết của việc cải tạo, phục hồi đất mà còn vận dụng tri thức 

và kinh nghiệm thực tiễn để mang lại hiệu quả kép, phục hồi đất và thu được lợi ích 

kinh tế - sinh thái. Cụ thể, việc sử dụng chế phẩm vi sinh kết hợp với luân canh cây 

trồng không chỉ góp phần làm tơi xốp đất, cải thiện độ màu mỡ mà còn giúp hạn chế 

ô nhiễm môi trường, tiết kiệm và phát huy hiệu quả các nguồn lực tại chỗ. 

Ba l , thái độ, hành vi tái tạo nguồn lợi thủy sản của cư dân vùng ĐBSCL thể 

hiện sự hòa hợp giữa niềm tin dân gian, thực tiễn cộng đồng và ý thức trách nhiệm 

với môi trường tự nhiên. Trước hết, việc cư dân tham gia các hoạt động “thả cá 

giống”, “bảo tồn cá đồng” trong mùa nước nổi không chỉ là nghi thức tâm linh mà 

còn là hành động sinh học có ý thức.  

2.2.3. Tầm quan trọng của vi c nâng cao văn hoá ứng xử với môi trường tự 

nhiên của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Thứ nhất, n ng cao v n hóa ứng xử với môi trư ng tự nhiên nhằm điều chỉnh 

nhận thức, th i độ, h nh vi của cư d n đối với môi trư ng tự nhiên ở vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

Nâng cao văn hóa ứng xử với môi trường là quá trình hình thành, củng cố và 

phát triển hệ giá trị, chuẩn mực và hành vi tích cực của cộng đồng đối với môi trường 

tự nhiên, nhằm đạt được sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên. Bởi vì, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên giữ vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao nhận thức, điều chỉnh thái độ và định hướng hành vi của cư 
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dân vùng ĐBSCL trong quá trình khai thác, sử dụng, bảo vệ và phục hồi tài nguyên 

trong môi trường tự nhiên. 

Thứ hai, n ng cao v n hóa ứng xử với môi trư ng tự nhiên nhằm ng n chặn 

nhận thức, th i độ, h nh vi sai tr i của cư d n với môi trư ng tự nhiên ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

Một l , vai trò ngăn chặn hành vi không đúng trong văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL, góp phần ngăn chặn những biểu hiện lệch 

lạc trong ứng xử với môi trường tự nhiên. 

Hai l , ngăn chặn nhận thức sai lệch thông qua giáo dục, truyền thông và 

chuẩn mực cộng đồng. Trong bối cảnh hiện đại, khi quá trình công nghiệp hóa và 

biến đổi khí hậu làm gia tăng các hành vi xâm hại môi trường tự nhiên, việc phát huy 

vai trò điều chỉnh của văn hóa trở nên cấp thiết nhằm ngăn chặn các nhận thức sai 

lệch về môi trường tự nhiên. 

Ba l , văn hóa ứng xử giúp ngăn chặn hành vi hủy hoại môi trường tự nhiên. 

Sự lan tỏa và hiện diện của các giá trị văn hóa sinh thái trong đời sống cộng đồng có 

vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi gây tổn hại đến môi trường 

tự nhiên. 

Thứ ba, v n hóa ứng xử với môi trư ng tự nhiên góp phần ph t triển bền vững 

ở đồng bằng sông Cửu Long 

Một l , văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên là yếu tố điều chỉnh nhận thức 

và hành vi của cư dân vùng ĐBSCL. Đây là hệ thống các giá trị, niềm tin và chuẩn 

mực được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ nhằm định hướng cư dân sống hài hòa 

với môi trường tự nhiên. 

Hai l , văn hóa ứng xử truyền thống hỗ trợ khả năng thích ứng và phục hồi tài 

nguyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, 

xâm nhập mặn và sụt lún đất, văn hóa ứng xử truyền thống của người dân ĐBSCL 

trở thành một nguồn lực quan trọng giúp tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi 

tài nguyên. 

Ba l , xây dựng và lan tỏa văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường là động 

lực phát triển bền vững toàn vùng. Trong tiến trình hướng tới phát triển bền vững, 

việc xây dựng và lan tỏa một nền văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên 

có ý nghĩa chiến lược đối với vùng ĐBSCL. 

2.3. NHỮNG Y U TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI 

TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

2.3.1. Những yếu tố k          

Thứ nhất, điều kiện tự nhiên đặc thù hai mùa mưa, nắng với hệ sinh thái đa 

dạng nước ngọt, nước lợ, nước mặn đan xen, địa hình thấp, thường xuyên bị ngập lụt 

do triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và phù sa bồi đắp, cộng với hệ thống 

kênh rạch chằng chịt đã định hình nên những tập quán canh tác theo mùa, khai thác 
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tài nguyên theo chu kỳ sinh thái tự nhiên, từ đó hình thành một lối sống “thuận 

thiên”, “biết đủ”, có tính cộng đồng và thích nghi cao. 

Thứ hai, cơ cấu kinh tế - xã hội chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công 

nghiệp và dịch vụ, đặc biệt, quá trình đô thị hóa, cơ cấu chuyển dịch sang sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn, khiến tài nguyên, đất, nước, rừng, bị khai thác triệt để phục vụ 

thị trường. 

Thứ ba, biến đổi khí hậu và các tác động toàn cầu như nước biển dâng, thay 

đổi dòng chảy sông Mekong, ô nhiễm xuyên biên giới đã khiến môi trường tự nhiên 

của vùng, đặc biệt là hệ sinh thái bị đảo lộn. 

2.3.2. Những yếu tố chủ quan 

Thứ nhất, nhận thức cá nhân và cộng đồng. Trong hệ thống các yếu tố ảnh 

hưởng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, nhận thức của cá nhân và cộng 

đồng xã hội giữ vai trò trung tâm, có tính quyết định trong việc hình thành hành vi và 

chuẩn mực xã hội. 

Thứ hai, tập quán, thói quen sản xuất và sinh hoạt của cư dân được kết tinh từ 

quá trình thích ứng lâu dài của cư dân với điều kiện môi trường tự nhiên - xã hội đặc 

thù. Ở vùng ĐBSCL, các tập quán canh tác theo mùa nước nổi, gắn liền với nhịp 

sống và sinh kế của cư dân vừa khai thác lợi ích từ lũ, vừa bảo vệ và tái tạo tài 

nguyên thiên trong môi trường tự nhiên, tận dụng phù sa và nước lũ để bón tự nhiên 

cho đất. 

Thứ ba, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương 

tác động đến văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, đóng vai trò là nhân tố định 

hướng nhận thức và điều chỉnh hành vi ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân 

vùng ĐBSCL. 

 

C ƣơ   3 

VĂN H A ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY - THỰC TRẠNG 

V  VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 
3.1. THỰC TRẠNG VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN 

CỦA CƢ DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY 

3.1.1. Ƣ              ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê   ủ   ƣ dâ  

 ù    ồ    ằ   s    Cử  L      ệ    y 

 . . . . Ưu điểm về nhận thức của cư dân vùng đồng  ằng sông Cửu Long 

để hình thành quy tắc, chuẩn mực ứng xử với môi trường tự nhiên 

Một l , mức độ tiếp cận và nhận thức khái niệm “Văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên” của cư dân vùng ĐBSCL qua kết quả khảo sát thực tiễn. 

Hai l , mức độ tiếp cận thông tin và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên được xem là nền tảng khách quan hình thành 

và định hướng hành vi của cư dân đối với môi trường sống. 
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Ba l , nhận thức của cư dân vùng ĐBSCL về trách nhiệm và nguồn gốc hình 

thành quy tắc, chuẩn mực trong văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, phản ánh rõ 

sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội, đồng thời cho thấy nền tảng quan 

trọng để hình thành văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. 

 . . . . Ưu điểm về thái độ, hành vi của cư dân vùng đồng  ằng sông Cửu 

Long trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 

Một l , thái độ, hành vi của cư dân vùng trong hoạt động khai thác các nguồn 

tài nguyên trong môi trường tự nhiên ở ĐBSCL hiện nay. 

Hai l , thái độ, hành vi của cư dân vùng trong hoạt động sử dụng các nguồn tài 

nguyên trong môi trường tự nhiên ở ĐBSCL hiện nay một cách hợp lý. Hành vi sử 

dụng tài nguyên trong môi trường tự nhiên là toàn bộ những hành động của cư dân 

vùng có mục đích trong việc sử dụng, và phân phối các yếu tố tài nguyên tự nhiên 

như đất, nước, rừng, hệ sinh thái ngập nước, thủy sản,… để phục vụ đời sống sinh 

hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

 . . . . Ưu điểm về thái độ, hành vi của cư dân vùng đồng  ằng sông Cửu 

Long trong   o v  và phục hồi các nguồn tài nguyên trong môi trường tự nhiên 

Một l , thái độ, hành vi của cư dân trong vùng bảo vệ nguồn tài nguyên trong 

môi trường tự nhiên. Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc 

Trăng giai đoạn 2011- 2020 theo Quyết định 351/QĐHC-CTUBND ngày 24/4/2013 

góp phần phát triển diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh. 

Hai l , thái độ, hành vi của cư dân vùng trong phục hồi nguồn tài nguyên trong 

môi trường tự nhiên. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long được thể hiện rõ nét qua các hành động phục hồi tài nguyên sau 

quá trình khai thác. 

3.1.2. Mộ  số       ế        ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê   ủ  

 ƣ dâ   ù    ồ    ằ   s    Cử  L      ệ    y 

 . . . . Hạn chế trong nhận thức của cư dân vùng đồng  ằng sông Cửu 

Long để hình thành quy tắc, chuẩn mực ứng xử với môi trường tự nhiên 

Một l , hạn chế ở mức độ tiếp cận và nhận thức khái niệm “Văn hóa ứng xử 

với môi trường tự nhiên” của cư dân vùng ĐBSCL. 

Hai l , từ thực trạng nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận cư dân về khái 

niệm “Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên”, việc tìm hiểu mức độ dân cư nắm 

bắt các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của chính quyền các địa phương liên 

quan đến vấn đề này trở nên đặc biệt quan trọng. 

Ba l , nhận thức, trách nhiệm xã hội của cộng đồng cư dân đối với môi trường 

tự nhiên, xác định hiểu biết của cư dân về chủ thể chịu trách nhiệm chính trong văn 

hóa ứng xử với môi trường tự nhiên còn bộc lộ những hạn chế cụ thể. 

3.1.2. . Hạn chế về thái độ, hành vi của cư dân vùng đồng  ằng sông Cửu 

Long trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 

Một l , hạn chế của cư dân vùng về thái độ, hành vi trong khai thác nguồn tài 

nguyên trong môi trường tự nhiên ở ĐBSCL hiện nay. 
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Hai l , hạn chế của cư dân trong hành vi sử dụng tài nguyên trong sản xuất và 

sinh hoạt. Hành vi sử dụng tài nguyên của cư dân vùng ĐBSCL là tình trạng sử dụng 

thiếu kiểm soát, thiếu tiết kiệm trong cả sản xuất lẫn sinh hoạt hằng ngày. 

 . . . . Hạn chế về thái độ, hành vi của cư dân vùng đồng  ằng sông Cửu 

Long trong   o v  và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Một l , hạn chế trong hành vi bảo vệ nguồn tài nguyên trong môi trường tự 

nhiên. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ thờ ơ và dung túng của một bộ phận cư dân 

trước các hành vi xâm hại môi trường tự nhiên đang ở mức đáng lo ngại. 

Hai l , hạn chế trong hành vi phục hồi tài nguyên trong môi trường tự nhiên. 

Kết quả khảo sát cho thấy một bức tranh đáng lo ngại về sự thờ ơ và thiếu gắn bó của 

cư dân với các hoạt động phục hồi rừng ngập mặn và rừng phòng hộ, hai hệ sinh thái 

tự nhiên này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên và 

ứng phó biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL. 

3.2. VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI 

TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SỐ CỬU LONG 

HIỆN NAY 

3.2.1. V    ề  ặ      ừ   ự               ứ   ủ   ƣ dâ   ù    ồ    ằ   s    

Cử  L                    y  ắ ,    ẩ   ự   ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự 

   ê   

Một l , những quy tắc, chuẩn mực chưa thích ứng với bối cảnh biến đổi hiện 

nay. Các quy tắc, Hương ước, Quy ước về bảo vệ môi trường tự nhiên tại nhiều địa 

phương vùng ĐBSCL vẫn đang giữ vai trò định hướng hành vi cộng đồng cư dân. 

Hai l , khoảng cách giữa sự tồn tại của chuẩn mực và mức độ tiếp nhận của cư 

dân. Sự hiện diện của các quy tắc, chuẩn mực của văn hoá ứng xử với môi trường tự 

nhiên không đồng nghĩa với việc chúng được cộng đồng tiếp nhận và thực hành một 

cách đầy đủ. 

Ba l , những vấn đề đặt ra từ hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường tự 

nhiên. Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật 

quan trọng như Luật Bảo vệ môi trường (2020), Luật Thủy sản (2017), Luật Đất đai 

(2013, sửa đổi 2024), cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nhằm tạo cơ 

sở pháp lý chặt chẽ cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên ở vùng 

ĐBSCL. 

Bốn l , chuyển đổi số trong văn hóa và thách thức tiếp cận của cộng đồng cư 

dân ở các địa phương vùng ĐBSCL. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, đã khẳng định: “Phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó chú trọng tháo gỡ các 

rào cản về hệ thống luật pháp, thủ tục hành chính đối với hoạt động khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo...Thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong quản trị quốc gia, 

quản trị nhà nước, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia...” 

N m l , một số chính sách ở địa phương thiếu tính thích ứng với đặc điểm môi 

trường tự nhiên của vùng. “Chính phủ đã phê duyệt đã bản quy hoạch vùng tích hợp 

dài hạn cho ĐBSCL để giải quyết những thách thức phát triển ngày càng phức tạp 
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hơn. Quy hoạch này nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận theo vùng và sự 

cần thiết phải hợp tác thay vì cạnh tranh giữa các địa phương…để giải quyết vấn đề 

trong bối cảnh nguồn lực còn khan hiếm” 

3.2.2. V    ề  ặ   ừ   ự              ộ,          ủ   ƣ dâ   ù    ồ    ằ   

s    Cử  L          k        , sử dụ          yê              ƣờ    ự    ê  

Một l , nhận thức tích cực về bảo vệ tài nguyên chưa được chuyển hóa thành 

hành vi khai thác và sử dụng mang tính bền vững. Khảo sát tại nhiều địa phương cho 

thấy cư dân vùng ĐBSCL nhìn chung có thái độ, hành vi tích cực về vai trò của tài 

nguyên trong môi trường tự nhiên và tầm quan trọng trong văn hoá ứng xử với môi 

trường tự nhiên. 

Hai l , đánh đổi tài nguyên vì lợi ích sinh kế trước mắt. Trong khi nhu cầu cải 

thiện đời sống kinh tế là chính đáng và cấp thiết, nhiều cư dân vùng ĐBSCL lại lựa 

chọn phương thức khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách tối đa, bất chấp khả 

năng tái tạo của hệ sinh thái. 

Ba l , hệ lụy từ kinh tế thị trường, lợi nhuận lấn át trách nhiệm với môi trường. 

Trong cơ chế thị trường, việc tối đa hóa lợi nhuận thường được đặt lên hàng đầu, 

nhưng ở vùng ĐBSCL, khi điều này không được điều tiết bởi các nguyên tắc trong 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên trong môi trường tự nhiên, nó dễ dẫn đến tình 

trạng khai thác vô tội vạ. 

Bốn l , truyền thống gắn bó với thiên nhiên đối lập với thực tiễn khai thác hiện 

đại. Từ lâu, cư dân ĐBSCL với lối sống thuận theo tự nhiên, gắn bó với sông nước, 

rừng ngập mặn và các nguồn tài nguyên bản địa. 

3.2.3. V    ề  ặ      ừ   ự              ộ,          ủ   ƣ dâ   ù    ồ    ằ   

s    Cử  L               ệ      ụ   ồ         yê              ƣờ    ự    ê  

Một l , thái độ, hành vi của một bộ phận cư dân trong bảo vệ, phục hồi tài 

nguyên trong môi trường tự nhiên chưa phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Cư 

dân ĐBSCL có sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phục hồi các loại 

tài nguyên, từ rừng ngập mặn, thủy sản, đến đất và nước. 

Hai l , văn hóa truyền thống hòa hợp với thiên nhiên bị lấn át bởi hình thức 

khai thác công cụ hóa. Người dân ĐBSCL từng sống trong sự cộng sinh với hệ sinh 

thái, thích ứng với lũ, sử dụng tài nguyên theo mùa vụ, dựa trên tri thức bản địa được 

tích lũy qua nhiều thế hệ. 

Ba l , hành vi phục hồi chưa theo kịp với tốc độ khai thác tài nguyên. Mặc dù 

đã có những chuyển động tích cực như trồng rừng, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tuyên 

truyền môi trường, nhưng xét trên tổng thể, các hoạt động bảo vệ và phục hồi vẫn 

mang tính nhỏ lẻ, tự phát và không đủ mạnh để làm chậm lại tốc độ suy thoái tài 

nguyên. 

Bốn l , hành vi bảo vệ môi trường tập thể không đồng hành với thói quen cá 

nhân hàng ngày. Nhiều cư dân sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể như dọn vệ 

sinh, trồng rừng, thả cá. 
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C ƣơ   4 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO VĂN HOÁ ỨNG XỬ  

VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ DÂN VÙNG  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY 

 

4.1. ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC, TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NH N 

THỨC VỀ VĂN H A ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CỦA CƢ 

DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY 

4.1.1. Nâ              ứ   ề  ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê      

 ƣ dâ   ù    ồ    ằ   s    Cử  L              ộ        dụ ,         

Một l , đối với học sinh, sinh viên, thế hệ chủ thể của tương lai, giáo dục môi 

trường tự nhiên cần được tích hợp vào chương trình chính khóa và ngoại khóa dưới 

dạng trải nghiệm thực tế: tham quan rừng ngập mặn, tìm hiểu hệ sinh thái bản địa ở 

các địa phương trong vùng, học kỹ năng phân loại rác và tiêu dùng sinh thái. 

Hai l , với cư dân những người trực tiếp khai thác và sử dụng tài nguyên trong 

môi trường tự nhiên, các hoạt động đào tạo, tập huấn cần tập trung vào việc truyền 

đạt kiến thức nhằm thay đổi các hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực văn hóa ứng 

xử với môi trường tự nhiên. 

Ba l , nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên cho đội 

ngũ cán bộ và các tổ chức đoàn thể ở các địa phương của vùng ĐBSCL đóng vai trò 

then chốt trong quá trình lan tỏa và định hình hành vi sinh thái trong cộng đồng. 

Bốn l , đối với các doanh nghiệp địa phương, việc nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm trong bảo vệ môi trường tự nhiên là yếu tố then chốt để hướng đến phát triển 

bền vững. 

4.1.2. Nâ              ứ   ề  ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê      

 ƣ dâ   ồ    ằ   s    Cử  L              ộ      ệ             yề        

 ă      

Một l , nghệ thuật dân gian và nghệ thuật đương đại là phương tiện lan tỏa 

thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên, các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải 

lương, hò, vè, đờn ca tài tử từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần 

của người dân ĐBSCL. 

Hai l , truyền thông văn hóa như một công cụ định hướng thái độ và hành vi 

xã hội trong ứng xử với môi trường tự nhiên. Truyền thông không chỉ là phương tiện 

truyền đạt thông tin, mà còn là một quá trình tái cấu trúc nhận thức, hình thành hệ giá 

trị và chuẩn mực hành vi trong cộng đồng. 

4.1.3. Nâ              ứ   ề  ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê   ủ  

 ƣ dâ   ồ    ằ   s    Cử  L              ộ        ộ  , s   x    

Một l , hoạt động lao động, sản xuất là môi trường thực tiễn để hình thành và 

điều chỉnh nhận thức. Lao động, sản xuất là quá trình con người tương tác trực tiếp 

với môi trường tự nhiên, từ đó tích lũy kinh nghiệm, tri thức và hình thành ý thức ứng 

xử có văn hoá với môi trường tự nhiên. 
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Hai l , văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên được truyền tải qua tập quán 

sản xuất, Hương ước, Quy ước cộng đồng. Trong quá trình lao động, các tập quán 

sản xuất thân thiện với môi trường như một phần của văn hóa ứng xử, thể hiện qua 

các hình thức canh tác truyền thống như luân canh, xen canh, sử dụng phân hữu cơ, 

hay bảo tồn rừng ngập mặn ven biển. 

4.2. XÂY DỰNG V  HO N THIỆN CƠ CH , CHÍNH SÁCH G P 

PHẦN NÂNG CAO VĂN H A ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN CƢ 

DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY 

Cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa 

phương giữ vai trò then chốt trong xây dựng và hoàn thiện việc nâng cao hiệu quả 

thực thi văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL. 

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật không chỉ dừng lại ở 

việc ban hành các quy định liên quan đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

nói chung, mà cần được mở rộng theo hướng bao quát và sâu sắc hơn. 

4.2.1. Xây dự              ệ   ơ   ế,       s      ê        ế   ă      

ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê       ƣ dâ   ồ    ằ   s    Cử  L    

Một l , cơ chế, chính sách liên quan đến văn hóa ứng xử với môi trường tự 

nhiên đóng vai trò then chốt trong việc định hướng hành vi, điều chỉnh thái độ và 

thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng cư dân vào quá trình bảo vệ và khai thác 

bền vững tài nguyên trong môi trường tự nhiên. 

Hai l , việc khắc phục những bất cập, tồn tại trong hệ thống cơ chế, chính sách 

và pháp luật liên quan đến vấn đề văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên cần được 

xem là giải pháp then chốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống kinh tế - xã 

hội của cư dân tại các địa phương ở vùng ĐBSCL. 

Ba l , cần bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật liên quan đến văn 

hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, phù hợp với đặc điểm sinh thái, địa lý của các 

tỉnh thuộc vùng ĐBSCL. 

Bốn l , bổ sung và điều chỉnh hệ thống chế tài xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vùng ĐBSCL, nhằm tăng 

cường tính răn đe và đảm bảo hiệu lực thi hành pháp luật. 

N m l , bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác 

thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực thi các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi 

trường tự nhiên, nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân tại vùng ĐBSCL tuân thủ 

nghiêm túc pháp luật. 

S u l , cần bổ sung rà soát các Hương ước, Quy ước cộng đồng tại các địa 

phương vùng ĐBSCL, qua đó nâng cao ý thức và duy trì văn hoá ứng xử hài hoà với 

môi trường tự nhiên. 
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4.2.2. Xây dự              ệ   ơ   ế,       s              ƣ   ã ,  ã  

  ộ, k  yế  k    ,       , k      ƣở    ƣ dâ          ,   ự    ệ   ố   ă      

ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê  ở  ù    ồ    ằ   s    Cử  L    

Một l , cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật ưu đãi, đãi 

ngộ, khuyến khích và hỗ trợ thiết thực đối với cư dân tham gia và thực hiện tốt văn 

hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở vùng ĐBSCL. 

Hai l , cần hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính và tín dụng nhằm thúc đẩy 

doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh nhỏ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

vào quá trình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Ba l , khen thưởng và truyền thông, nhân rộng điển hình tiên tiến. Cần xây 

dựng cơ chế khen thưởng kịp thời, xứng đáng cả về vật chất và tinh thần đối với các 

cá nhân, cộng đồng, tổ chức có đóng góp tích cực trong việc khai thác, sử dụng hợp 

lý tài nguyên và gìn giữ, phục hồi môi trường tự nhiên ở vùng ĐBSCL. 

Bốn l , thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và minh bạch hóa kết quả thực hiện 

văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên là một bước đi cần thiết nhằm bảo đảm tính 

hiệu lực và bền vững của các chính sách môi trường tại vùng ĐBSCL. 

N m l , tích hợp văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên vào chiến lược phát 

triển bền vững cấp tỉnh và vùng là yêu cầu tất yếu để bảo đảm tính hệ thống và hiệu 

quả lâu dài trong quản lý tài nguyên, môi trường tự nhiên ở ĐBSCL. 

4.3. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA CƢ DÂN 

TRONG THỰC HIỆN VĂN H A ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

4.3.1. Cầ   ắ  kế        ộ        ệ      ụ   ồ         yê            

  ƣờ    ự    ê   ớ                 ế    ự   ủ   ƣ dâ   ù   Đồ    ằ   s    

Cử  L     

Một l , bảo vệ môi trường tự nhiên gắn với sinh kế và thu nhập của cư dân. 

Việc bảo vệ và phục hồi môi trường tự nhiên cần được lồng ghép chặt chẽ với lợi ích 

sinh kế cụ thể, trước mắt và lâu dài của cư dân vùng ĐBSCL. Thay vì xem bảo vệ 

môi trường tự nhiên là gánh nặng hay trách nhiệm đơn lẻ, cần chuyển hóa nó thành 

cơ hội phát triển sinh kế bền vững. 

Hai l , biến chất thải thành tài nguyên, thúc đẩy văn hóa tái tạo và tuần hoàn 

sinh thái ở ĐBSCL. Trong bối cảnh gia tăng áp lực môi trường và biến đổi khí hậu, 

việc chuyển hóa chất thải thành tài nguyên tái sử dụng không chỉ là giải pháp kỹ 

thuật, mà còn thể hiện sự chuyển biến tích cực trong văn hóa ứng xử của cư dân với 

môi trường tự nhiên. 

Ba l , lồng ghép mục tiêu văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên vào các 

chương trình an sinh và phát triển nông thôn, tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ứng xử 

sinh thái. Trong tiến trình phát triển bền vững vùng ĐBSCL, phát huy văn hoá ứng 

xử với môi trường tự nhiên cho cư dân vùng cần được lồng ghép một cách hiệu quả 

vào các chương trình an sinh xã hội và phát triển nông thôn, không chỉ như một 
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mục tiêu phụ trợ, mà là nền tảng cho sinh kế và chất lượng sống lâu dài của cộng 

đồng cư dân. 

Bốn l , thúc đẩy cơ chế đồng quản lý tài nguyên, nâng cao năng lực tự chủ và 

văn hóa ứng xử có trách nhiệm với môi trường tự nhiên của cộng đồng cư dân 

ĐBSCL. Vùng ĐBSCL đang chịu nhiều sức ép do biến đổi khí hậu và khai thác 

thiếu bền vững, việc tăng cường cơ chế đồng quản lý giữa Nhà nước và cộng đồng 

dân cư trở thành giải pháp quan trọng, vừa đảm bảo hiệu quả quản lý tài nguyên 

trong môi trường tự nhiên, vừa phát huy văn hóa ứng xử có trách nhiệm với môi 

trường tự nhiên. 

4.3.2. Tă    ƣờ   sự   ố       ủ   ộ    ồ    ƣ dâ          ệ         y 

 ă      ứ   xử  ớ        ƣờ    ự    ê    ằ       ệ      ụ   ồ         yê  ở 

 ù   Đồ    ằ   s    Cử  L    

Một l , tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa 

phương với cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong việc chia sẻ lợi ích từ hoạt động 

bảo vệ và phục hồi tài nguyên trong môi trường tự nhiên như khoáng sản, đất đai, 

thuỷ sản và rừng ngập mặn là yêu cầu cấp thiết nhằm thiết lập một nền tảng ứng xử 

hài hòa giữa con người và môi trường tự nhiên. 

Hai l , tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành giữa các cơ quan 

lãnh đạo, quản lý trong việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ và phục hồi tài nguyên trong 

môi trường tự nhiên là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản trị và ứng 

xử bền vững với thiên nhiên. 

Ba l , vùng ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng do biến 

đổi khí hậu và khai thác thiếu bền vững, việc phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức 

chính trị - xã hội, đứng đầu là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, với ngành Tài 

nguyên và Môi trường ở địa phương trở thành một giải pháp quan trọng nhằm thúc 

đẩy văn hóa ứng xử hài hòa, có trách nhiệm với môi trường tự nhiên. 

Bốn l , tăng cường hợp tác giữa các tổ chức quốc tế, chính phủ và cộng đồng 

dân cư trong việc bảo vệ và phục hồi tài nguyên trong môi trường tự nhiên ở ĐBSCL 

không chỉ là một yêu cầu thực tiễn cấp thiết mà còn là biểu hiện của tư duy phát triển 

bền vững lấy con người làm trung tâm. 

4.3.3. Tă    ƣờ      ồ   ự    ằ         y  ă      ứ   xử  ớ      

  ƣờ    ự    ê ,       ầ       ệ      ụ   ồ         yê  ở  ù   Đồ    ằ   

s    Cử  L    

Một l , nguồn lực tài chính là yếu tố nền tảng, quyết định hiệu quả triển khai 

các hoạt động bảo vệ và phục hồi tài nguyên trong môi trường tự nhiên ở vùng 

ĐBSCL. Để phát huy văn hóa ứng xử với môi trường một cách thiết thực và bền 

vững, cần có sự đảm bảo về kinh phí cho các hoạt động như: giáo dục cộng đồng, 

truyền thông nâng cao nhận thức, tập huấn kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản 

xuất bền vững cho cư dân, cũng như cải tạo và phục hồi các hệ sinh thái đang bị 

suy thoái. 
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Hai l , nguồn lực nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thực thi và lan tỏa 

văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên tại vùng ĐBSCL. Con người chính là chủ 

thể trực tiếp triển khai các chính sách, chương trình, cũng như thúc đẩy sự thay đổi 

trong nhận thức và hành vi cộng đồng đối với việc bảo vệ và phục hồi tài nguyên 

thiên nhiên. 

Ba l , nguồn lực tri thức giữ vai trò then chốt trong việc phát huy văn hóa ứng 

xử với môi trường tự nhiên. Tri thức trong bối cảnh này không chỉ bao gồm kiến thức 

khoa học hiện đại, mà còn bao hàm cả tri thức bản địa, những kinh nghiệm đúc kết từ 

quá trình sinh sống lâu dài và tương tác mật thiết với môi trường của cư dân địa 

phương.  

Bốn l , nguồn lực thể chế là nền tảng cấu trúc cho toàn bộ hệ thống bảo vệ và 

phục hồi tài nguyên trong môi trường tự nhiên, bao gồm khung pháp lý, chính sách 

và bộ máy tổ chức có chức năng điều phối các hoạt động có liên quan. Thể chế không 

chỉ đóng vai trò định hướng mà còn bảo đảm tính khả thi và hiệu lực của việc triển 

khai các chương trình phát huy văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên tại vùng 

ĐBSCL. 

 

K T LU N 

 Sự tồn tại và phát triển của con người luôn gắn bó mật thiết với môi 

trường tự nhiên, bởi đây là nguồn cung cấp các yếu tố thiết yếu cho sinh hoạt và sản 

xuất. Con người, thông qua các hoạt động kinh tế - xã hội, không ngừng tác động lên 

môi trường tự nhiên, từ việc khai thác tài nguyên, thay đổi cảnh quan đến xả thải và 

gây ô nhiễm.  

Trong quá trình nghiên cứu lý luận về văn hoá và văn hoá ứng xử với môi 

trường tự nhiên của cư dân ở vùng ĐBSCL, luận án tập trung làm rõ các khái niệm 

then chốt: văn hoá, văn hoá ứng xử, môi trường, môi trường tự nhiên và văn hoá ứng 

xử với môi trường tự nhiên có liên quan đến vấn đề văn hoá ứng xử với môi trường 

tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL (quan niệm, nội dung và tầm quan trọng của văn 

hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL  

Trên cơ sở đó, luận án xác định văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư 

dân vùng ĐBSCL, là nhận thức của cư dân vùng ĐBSCL về quy tắc, chuẩn mực ứng 

xử với môi trường tự nhiên; Thái độ, hành vi của cư dân vùng ĐBSCL trong khai 

thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Thái độ, hành vi của cư dân vùng 

ĐBSCL trong bảo vệ và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, thấy được 

tầm quan trọng của văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL 

là góp phần nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của cư dân trong bảo vệ môi trường 

tự nhiên, ngăn chặn nhận thức, thái độ, hành vi sai trái của cư dân trong ứng xử môi 

trường tự nhiên và phát triển bền vững vùng ĐBSCL.  

Nghiên cứu thực trạng văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân 

vùng ĐBSCL hiện nay, luận án phân tích kết quả đạt được trong văn hoá ứng xử với 

môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL ở ba nội dung như sau: 
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Một l , trong nhận thức của cư dân vùng ĐBSCL về quy tắc, chuẩn mực ứng 

xử với môi trường tự nhiên thể hiện đồng thời cả những mặt tích cực lẫn những hạn 

chế, phản ánh mối quan hệ phức hợp giữa truyền thống văn hóa, điều kiện sinh kế và 

các tác động từ quá trình hiện đại hóa. Về mặt tích cực, phần lớn cư dân ĐBSCL, vẫn 

duy trì được hệ tri thức bản địa sâu sắc về môi trường tự nhiên.  

Hai l , thái độ và hành vi của cư dân vùng ĐBSCL trong khai thác và sử dụng 

tài nguyên trong môi trường tự nhiên phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa tri thức bản 

địa, nhu cầu sinh kế và mức độ tiếp cận với các quy chuẩn phát triển bền vững. Về 

mặt tích cực, phần lớn cư dân trong vùng có thái độ tích cực đối với văn hoá ứng xử 

với môi trường tự nhiên trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết 

kiệm, hợp lý.  

Ba l , thái độ và hành vi của cư dân vùng ĐBSCL trong bảo vệ và phục hồi 

tài nguyên trong môi trường tự nhiên phản ánh sự đan xen giữa ý thức cộng đồng, 

tri thức truyền thống và áp lực sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác 

quá mức.  

Bên cạnh đó luận án cũng chỉ ra đươc những vấn đề đặt ra từ thực trạng văn 

boá ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL hiện nay còn tồn tại 

nhưng bất cập: (1) Thực trạng nhận thức của cư dân vùng ĐBSCL về quy tắc, chuẩn 

mực ứng xử với môi trường tự nhiên đang bộc lộ những mâu thuẫn trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và ô nhiểm môi trường; (2) từ thực trạng khai thác và sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên của cư dân vùng ĐBSCL cho thấy những mâu thuẫn nổi bật 

giữa nhận thức tích cực và hành vi chưa bền vững.; (3) Thực trạng thái độ và hành 

vi của cư dân vùng ĐBCL trong bảo vệ và phục hồi tài nguyên thiên nhiên đang bộc 

lộ nhiều mâu thuẫn nội tại, đặt ra những vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh phát triển 

bền vững.  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn về văn hoá ứng xử với 

môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL được trình bày trong Chương 2 và 

Chương 3, luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao văn hoá ứng xử 

với môi trường tự nhiên của cư dân ở các địa phương trong vùng ĐBSCL bằng các 

giải pháp sau: 

(1) Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử 

với môi trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL hiện nay; (2) Xây dựng và hoàn 

thiện cơ chế, chính sách góp phần nâng cao văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

cư dân vùng ĐBSCL hiện nay; (3) Phát huy tính tích cực, chủ động của cư dân trong 

thực hiện văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở vùng ĐBSCL hiện nay. Các giải 

pháp này được triển khai đồng bộ sẽ góp phần nâng cao văn hoá ứng xử với môi 

trường tự nhiên của cư dân vùng ĐBSCL hiện nay. 
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